	UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHỤ LỤC:

QUY ĐỊNH ĐÁNH MÃ THIẾT BỊ

	STT
	Tên thiết bị
	Mã QLTB

	1. 
	Máy tính để bàn
	PC-00

	2. 
	Tivi

	TV-00

	3. 
	Máy hút bụi

	HB-00

	4. 
	Máy Photocopy

	PT-00

	5. 
	Điều hoà không khí

	ĐH-00

	6. 
	Overhead

	OVH-00

	7. 
	Điện thoại

	TEL-00

	8. 
	Máy fax
 
	FAX-00

	9. 
	Bình đun nước

	FOU-00

	10. 
	Màn chiếu

	SCR-00

	11. 
	Hub, Switch

	HUB-00

	12. 
	Máy in

	PRN-00

	13. 
	Modem

	MOD-00

	14. 
	Quạt cây, quạt thông gió

	FAN-00

	15. 
	Máy Scan

	SCA-00

	16. 
	Thiết bị lưu điện UPS

	UPS-00

	17. 
	Ổn áp 

	STA-00

	18. 
	Đầu đĩa

	VCD-00

	19. 
	Loa

	SPK-00

	20. 
	Máy chiếu

	LCD-00

	21. 
	Máy ảnh



	CAM-00

	22. 
	Máy tính xách tay

	LAP-00

	23. 
	Máy chủ
	SEV-00


